
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 12001 Nguyễn Trường An T. Minh Hạnh

2 12009 Nguyễn Xuân Cảnh T. Quảng Phước

3 12010 Nguyễn Viết Cảnh T. Đồng Trí

4 12011 Nguyễn Cao Chấn T. Đức Huy

5 12012 Hồ Văn Chí T. Nhuận Thành

6 12013 Nguyễn Gia Chiến T. Quảng Sĩ

7 12015 Đặng Trường Chinh T. Đức Trí

8 12017 Lê Thành Công T. Thiện Viên

9 12019 Nguyễn Văn Công T. Thông Tâm

10 12021 Huỳnh Phú Cường T. Thiện Huệ

11 12022 Lê Văn Cường T. Nhuận Thịnh

12 12023 Lý Văn Đa T. Chúc Đức

13 12024 Lê Anh Đài T. Nhuận Giác

14 12026 Ngô Công Đặng T. Thiện Đạt

15 12028 Tạ Công Danh T. Nguyên Thành

16 12029 Đặng Danh T. Đồng Định

17 12032 Nguyễn Thái Đạt T. Tâm Năng

18 12035 Nguyễn Thái Điền T. Phước Thiện

19 12036 Nguyễn Công Định T. Quảng Hiện

20 12041 Trần Phạm Văn Đông T. Nhuận Đạt

21 12043 Lê Hồng Đức T. Nhuận Độ

22 12044 Lê Văn Dũng T. Đức Tín

23 12046 Ngô Phước Hải Dương T. Nhuận Thông

24 12047 Trần Đoạn Trường Giang T. Đồng Vũ
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25 12049 Hồ Ngọc Hải T. Thiện Viên

26 12050 Nguyễn Hữu Hải T. Đồng Đăng

27 12051 Đoàn Thanh Hào T. Tín Quang

28 12052 Võ Thanh Hão T. Trung Ngọc

29 12053 Trần Minh Hậu T. Chúc Phúc

30 12056 Huỳnh Văn Hậu T. Long Hải

31 12057 Nguyễn Văn Hiến T. Minh Hiếu

32 12059 Nguyễn Ngọc Hiển T. Khiết Văn

33 12060 Phạm Xuân Hiệp T. Thiên Tuệ

34 12061 Trần Văn Hiếu T. Minh Đồng

35 12065 Trần Văn Hiếu T. Nhuận Thuận

36 12066 Trần Trung Hiếu T. Tâm Hiền

37 12067 Đặng Hoàng Hiếu T. Thiện Hảo

38 12068 Trầm Thanh Hiếu T. Tâm Kính

39 12070 Cao Hữu Hòa T. Hữu Nhã

40 12074 Trần Minh Hoàng T. Phổ Nguyện

41 12075 Hoàng Đình Huấn T. Tâm Vương

42 12078 Phan Hùng T. Thiện Chiếu

43 12079 Nguyễn Nam Hùng T. Trí Ngộ

44 12080 Phạm Trần Hùng T. Chí Nguyện

45 12081 Lê Minh Hùng T. Quảng Dũng

46 12083 Tạ Công Hưng T. Đồng Thành

47 12084 Đỗ Quốc Hương T. Vạn Cảnh

48 12087 Hồ Ngọc Huy T. Thị Hoàng

49 12088 Ngô Quốc Huy T. Nguyên Hoàng

50 12089 Phan Trà Huy T. Nhuận Quang

51 12091 Lê Quang Khải T. Quảng Khai

52 12092 Dương Văn Khánh T. Tịnh Thọ

53 12094 Nguyễn Thái Lâm T. Nhuận Huệ

54 12096 Lâm Chí Lĩnh T. Minh Hội

55 12097 Lê Văn Lộc T. Viên Định
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56 12098 Huỳnh Nguyễn PhướcLợi T. Nguyên Nhơn

57 12099 Phan Văn Lợi T. Hưng Chánh

58 12102 Nguyễn Thành Luân T. Đồng Thuận

59 12103 Phạm Minh Luân T. Tâm Minh

60 12110 Trần Xuân Nam T. Hữu Tánh

61 12111 Nguyễn Thành Nam T. Trung Chánh

62 12114 Nguyễn Hữu Nghĩa T. Minh Ân

63 12116 Lý Quảng Hồng Nguyên T. Trung Hải

64 12117 Phan Hữu Nguyên T. Đức Huân

65 12118 Nguyễn Văn Nhã T. Quang Độ

66 12120 Hồ Ngọc Nhân T. Giác Tâm

67 12122 Nguyễn Hồng Nhân T. Quảng Nghĩa

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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